[bookmark: _Toc382917622]Mẫu số …/KLGĐ
	
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
Số : …/Năm/ADN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày..…..tháng…...năm……..

	
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y ADN

	


Vụ: (Ghi thông tin tên tuổi hoặc tên vụ việc theo quyết định trưng cầu)
Địa chỉ:…………………………………………......…………………..………

Căn cứ Quyết định trưng cầu (yêu cầu) giám định pháp y số…/.ngày…tháng…năm.…..của……………………..(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).
Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)
	1:……………………………………………..…………………......………
	2:………………………………………..…………………......……………
	3: ………………………………………..…………………......……..….…
Với sự trợ giúp của (ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên):
1:……………………………………………..…………………......………
2:………………………………………..…………………......……………
3: ………………………………………..…………………......……..….…
Đã tiến hành giám định ADN……………..(ghi tên vụ việc…….) vào hồi.….giờ..…phút…..ngày..…tháng…..năm..…...tại ……(ghi địa điểm tiến hành giám định); 
I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:
	Tóm tắt diễn biến sự việc theo quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.
II. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, TÀI LIỆU:
1. Hồ sơ tài liệu gồm: (Liệt kê các hồ sơ của cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp).
2. Nội dung yêu cầu giám định: (Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu giám định của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).
III. THU, NHẬN MẪU GIÁM ĐỊNH(có biên bản bàn giao/lấy mẫu kèm theo)
1. Nhận mẫu
Vào hồi….....giờ…….phút, ngày……tháng……năm……tại………..…...........
……………………………. đã tiến hành bàn giao mẫu giám định ADN.
Tình trạng niêm phong:………………………………...….....…………………
……………………………………………………………………...……...……
- Mô tả chi tiết mẫu vật (hình dạng, chất liệu, màu sắc … và tình trạng bảo quản) sau khi mở niêm phong, ghi ký hiệu cho mỗi mẫu.
2. Lấy mẫu (Trong trường hợp lấy mẫu trực tiếp trên đối tượng giám định)
	Vào hồi….....giờ…….phút, ngày……tháng……năm……tại………..….........
……………. đã tiến hành lấy mẫu(máu/tóc/tế bào niêm mạc miệng…) của:
- Họ và tên (người được lấy mẫu). Giới tính:….. Năm sinh:….. Địa chỉ:….. Ký hiệu mẫu:…………………………………………………………………………….. 
- Họ và tên (người được lấy mẫu). Giới tính:…... Năm sinh:…. Địa chỉ:…... Ký hiệu mẫu:……………………………………………………………………………..
IV. PHẦN GIÁM ĐỊNH 
1. Phương pháp phân tích
Mô tả các phương pháp phân tích sử dụng trong quy trình giám định
2. Kết quả
Ghi lại kết quả đã phân tích theo các phương pháp nêu trên
V. KẾT LUẬN
Kết luận theo nội dung trưng cầu/yêu cầu giám định.
VI. HOÀN LẠI MẪU SAU GIÁM ĐỊNH
Hoàn lại mẫu còn lại (nếu còn) sau giám định (theo Biên bản giao nhận).

	GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

	THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)









PHỤ LỤC 1: BẢNG SỐ LIỆU ADN
Vụ số:………
(Nếu có nhiều bảng cần ghi thêm số thứ tự của bảng (1); (2)...)
	TTT
	Tên Locus
	Tên mẫu/người
	Tên mẫu/người

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



























PHỤ LỤC 2: BẢN ẢNH GIÁM ĐỊNH ADN
Vụ số:………


Ghi chú: Ảnh của người được giám định, hình ảnh mẫu vật, dấu vết ghi nhận trong quá trình giám định nếu in trực tiếp vào bản giám định pháp y thì không phải đóng dấu giáp lai ảnh, nếu dán ảnh rời thì phải đóng dấu giáp lai ảnh.


Mẫu số …/KLGĐ
	    ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
Số : …/ADN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..……, ngày..…..tháng…...năm……..

	
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y ADN
[bookmark: _GoBack]LẠI LẦN II

	


Vụ: (Ghi thông tin tên tuổi hoặc tên vụ việc theo quyết định trưng cầu)
Địa chỉ:…………………………………………......…………………..…………

Căn cứ Quyết định trưng cầu (yêu cầu) lại lần II giám định pháp y số…/.ngày…tháng….năm..…..của……………………..(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).
Hội đồng giám định lại lần II của Bộ trưởng Bộ Y tế số….…/…..…, ngày…..tháng……năm…..… 
Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)
	1:……………………………………………..…………………......………
	2:………………………………………..…………………......……………
	3: ………………………………………..…………………......……..….…
Với sự trợ giúp của (ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên):
	1:……………………………………………..…………………......………
	2:………………………………………..…………………......……………
  3: ………………………………………..…………………......……..….…
Đã tiến hành giám định ADN……………..(ghi tên vụ việc…….) vào hồi.….giờ..…phút…..ngày..…tháng…..năm..…...tại ……(ghi địa điểm tiến hành giám định); 
I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:
	Tóm tắt diễn biến sự việc theo quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.
II. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, TÀI LIỆU:
1. Hồ sơ tài liệu gồm: (Liệt kê các hồ sơ của cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp).
	2. Nội dung yêu cầu giám định: (Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu giám định của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).
IV. PHẦN GIÁM ĐỊNH 
1. Phương pháp phân tích
Mô tả các phương pháp phân tích sử dụng trong quy trình giám định
2. Kết quả
Ghi lại kết quả đã phân tích theo các phương pháp nêu trên
V. KẾT LUẬN
Kết luận theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định.
VI. HOÀN LẠI MẪU SAU GIÁM ĐỊNH
Hoàn lại mẫu còn lại (nếu còn) sau giám định (theo Biên bản giao nhận).

	        GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
       (Ký, ghi rõ họ tên)

	

BỘ Y TẾ
Xác nhận tư cách pháp lý
của Hội đồng giám định lại lần II
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)











PHỤ LỤC 1: 
BẢNG SỐ LIỆU ADN
Vụ số: ...........
(Nếu có nhiều bảng cần ghi thêm số thứ tự của bảng (1); (2)...)
	TT
	Tên Locus
	Tên mẫu/người
	Tên mẫu/người

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	










PHỤ LỤC 2: BẢN ẢNH GIÁM ĐỊNH ADN
Vụ số: ...........


Ghi chú: Ảnh của người được giám định, hình ảnh mẫu vật, dấu vết ghi nhận trong quá trình giám định nếu in trực tiếp vào bản giám định pháp y thì không phải đóng dấu giáp lai ảnh, nếu dán ảnh rời thì phải đóng dấu giáp lai ảnh.


























 Mẫu số………./VBGNGĐ
	 CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




VĂN BẢN GHI NHẬN 
QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y ADN 
Vụ  số:…../………

Vụ: (Ghi thông tin tên tuổi hoặc tên vụ việc theo quyết định trưng cầu)
Địa chỉ:…………………………………………......…………………..…………
Ngày nhận mẫu: …………………………...…..…………………………………
Thời gian giám định: từ…. giờ .… phút, ngày…...tháng…...năm………….đến.. giờ .….. phút, ngày…...tháng…...năm …..
Địa điểm …………….. ……………………………………………………
Giám định viên:
1:……………………………………
2:……………………..……………. 
Người giúp việc:
1:……………………………………
2:……………………..……………. 
I.  HỒ SƠ, TÀI LIỆU
1.Hồ sơ tài liệu: (Liệt kê những tài liệu)
+ Quyết định trưng cầu/Yêu cầu giám định số……..ngày…… của…….
+ Các tài liệu khác (nếu có).
2. Nội dung yêu cầu giám định (ghi các câu hỏi, yêu cầu giám định) 
 …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
II. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC
	Nêu tóm tắt diễn biến sự việc theo hồ sơ của Cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp.
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
III. TÌNH TRẠNG MẪU GIÁM  ĐỊNH
- Thu mẫu: Ghi đầy đủ thông tin người được lấy mẫu, mô tả chi tiết mẫu lấy.
- Nhận mẫu: Mô tả chi tiết tình trạng mẫu trước khi mở niêm phong và sau khi mở niêm phong
1. Thu/ nhận mẫu
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Bảo quản mẫu trước khi giám định
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
IV. GIÁM ĐỊNH: 
1. Chuẩn bị mẫu  
.…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Tách chiết ADN
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Định lượng ADN
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
4. Thực hiện phản ứng PCR
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
5. Điện di mao quản
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

V. KẾT QUẢ: 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….	 

	NGƯỜI GIÚP VIỆC GĐV
(Ký, ghi rõ họ tên)
	GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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1     M ? u s ?  …/KLGĐ  

ĐƠN V ?   CH ?   QU ? N   CƠ QUAN GIÁM Đ ? NH   S ?   : …/Năm/ADN    C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?   do  –   H ? nh phúc   …… , ngày ..….. tháng …... năm ……..  

  K ? T LU ? N GIÁM Đ ? NH PHÁP Y ADN  

 

V ? :  (Ghi thông tin tên tu ? i ho ? c tên v ?   vi ? c theo quy ? t đ ? nh   trưng c ? u)   Đ ? a ch ? : …………………………………………......…………………..………     Căn c ?   Quy ? t đ ? nh trưng c ? u (yêu c ? u) giám đ ? nh pháp y  s ? …/.ngày…tháng…năm.…..c ? a …………………….. (ghi rõ tên c ơ quan trưng c ? u,  ngư ? i yêu c ? u giám đ ? nh) .   Chúng tôi:  (ghi rõ h ?   tên và ch ? c danh c ? a ngư ? i giá m đ ? nh)     1:……………………………………………..…………………......………     2:………………………………………..…………………......……………     3: ………………………………………..…………………......……..….…   V ? i s ?   tr ?   giúp c ? a  (ghi rõ h ?   tên c ? a nh ? ng ngư ? i giúp vi ? c cho giám đ ? nh  viên):   1:……………………………………………..…………………......………   2:……………… ………………………..…………………......……………   3: ………………………………………..…………………......……..….…   Đ ã ti ? n hành giám đ ? nh ADN…………….. (ghi tên v ?   vi ? c…….)   vào  h ? i.….gi ? ..…phút…..ngày..…tháng…..năm..…...t ? i …… (ghi đ ? a đi ? m ti ? n hành  giám đ ? nh) ;    I. TÌNH HÌNH S ?   VI ? C:     Tóm t ? t di ? n bi ? n  s ?   vi ? c theo quy ? t đ ? nh trưng c ? u, yêu c ? u giám đ ? nh.   II. NGHIÊN C ? U H ?   SƠ, TÀI LI ? U:   1. H ?   sơ tài li ? u g ? m:  (Li ? t kê các h ?   sơ c ? a cơ quan trưng c ? u, yêu c ? u giám  đ ? nh cung c ? p).   2. N ? i dung yêu c ? u giám đ ? nh:  (Ghi đ ? y đ ?   n ? i dung yêu c ? u giám đ ? nh c ? a cơ   quan trưng c ? u, ngư ? i yêu c ? u giám đ ? nh).  

